

2

6

	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ TƯ PHÁP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	[bookmark: _GoBack]Số:  233 /BC-STP
	Lâm Đồng, ngày  25 tháng 7 năm 2024



BÁO CÁO
Công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính 10 tháng năm 2024

Thực hiện Văn bản số 3708/BTP-TCTHADS ngày 04/7/2024 của Bộ Tư pháp về việc đề nghị tiếp tục quan tâm phối hợp, chỉ đạo công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; Văn bản số 5751/UBND-NC ngày 10/7/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc báo cáo kết quả công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính, trong đó giao Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp “ …Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý đối với các hạn chế, vi phạm theo đúng quy định….”.
Đồng thời, thực hiện Văn bản số 974/CTHADS-VP ngày 19/7/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về việc đề nghị báo cáo kết quả thi hành án hành chính 10 tháng năm 2024, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng báo cáo (Số liệu tính từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/7/2024) như sau:
I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN VỀ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CỦA SỞ TƯ PHÁP
10 tháng năm 2024, Sở Tư pháp không phát sinh các việc phải thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính cũng như trực tiếp tham mưu UBND tỉnh tham gia tố tụng hành chính, thi hành án hành chính liên quan công tác tư pháp tại địa phương. 
II. KẾT QUẢ VIỆC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ THAM MƯU UBND TỈNH TRONG THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH VÀ THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH
 1. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP của Chính phủ 
Thực hiện Văn bản số 838/VPCP-V.I ngày 02/02/2024 và Văn bản số 915/VPCP-V.I ngày 07/02/2024 của Văn phòng Chính phủ về chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính, tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính năm 2023, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có các văn bản chỉ đạo số 1060/UBND-NC1 ngày 06/02/2024 và Văn bản số 1251/UBND-NC ngày 21/02/2024 về việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính, tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính năm 2023.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng tại các Văn bản nêu trên, Sở Tư pháp đã phối hợp Cục Thi hành án dân sự tỉnh rà soát, tổng hợp toàn bộ các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh, đề nghị các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND cấp huyện báo cáo kết quả thi hành các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật.
Đồng thời, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-STP ngày 21/3/2024 về việc tổ chức Tọa đàm“Thực trạng và giải pháp thi hành các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”. Tọa đàm đã được tổ chức ngày 28/3/2024 với sự chủ trì của Lãnh đạo Sở Tư pháp cùng các thành phần tham dự gồm đại diện các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh); lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai…. Tọa đàm đã đánh giá kết quả thi hành các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật; những khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các quy định của Luật Tố tụng hành chính và thực tiễn thi hành các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật đồng thời đưa ra các giải pháp, đề xuất, kiến nghị hoàn thiện pháp luật về thi hành án hành chính. 
Bên cạnh việc triển khai chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ, kiến nghị của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh đã có các Văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng Bản án hành chính cụ thể như Bản án số 687/2023/HC-PT ngày 16/8/2023 của Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh (Văn bản 737/UBND-TD ngày 24/01/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng); Bản án số 19/2022/HC-ST ngày 27/7/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng (Văn bản số 1164/UBND-TD ngày 16/02/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng); Bản án số 771/2023/HC-PT ngày 30/8/2023 của TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (Văn bản số 1803/UBND-TD ngày 08/3/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng); Bản án số 772/2022/HC-PT ngày 20/9/2022 của TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (Văn bản số 2747/UBND-TD ngày 09/4/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng)[footnoteRef:1]. [1:  Sở Tư pháp đã có Báo cáo số 64/BC-STP ngày 29/3/2024 về tình hình chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao hiệu quả chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng gửi Bộ Tư pháp ] 

2. Về tình hình tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính còn tồn đọng trên địa bàn tỉnh năm 2022 và 2023
Sở Tư pháp đã rà soát, tổng hợp tổng số 48[footnoteRef:2] bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính năm 2022 và 2023 có hiệu lực thi hành, trên cơ sở đó, Sở đã phối hợp Cục Thi hành án dân sự tỉnh rà soát, xác định cụ thể nội dung thi hành án đối với từng Bản án và đề nghị các sở, ngành, địa phương là người phải thi hành án báo cáo tình hình, kết quả thực hiện (trong đó có 03 bản án theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Văn bản số 915/VPCP-VI ngày 07/02/2024 của Văn phòng Chính phủ và kiến nghị của Bộ Tư pháp tại Báo cáo số 54/BC-BTP ngày 29/01/2024 về tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và kết quả thi hành án hành chính 2023). [2:  Trong đó có 10/48 Bản án đã thi hành dứt điểm.] 

Qua rà soát, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND có Văn bản số 3456/UBND-NC ngày 03/3/2024 chỉ đạo việc tiếp tục tổ chức thi hành các quyết định, bản án của Tòa án về vụ án hành chính, cụ thể:
- Đối với 27/48 bản án chưa thi hành xong: tiếp tục tổ chức thi hành theo nội dung bản án đã tuyên (trừ những trường hợp đã có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, quyết định giám đốc thẩm, tạm đình chỉ thi hành bản án…); sau khi thi hành xong, người phải thi hành án thực hiện Thông báo kết quả thi hành án theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 6 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP của Chính phủ.
- Đối với 08/48 bản án chưa có báo cáo cụ thể: chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan tổ chức thi hành và báo cáo các khó khăn, vướng mắc, lý do chưa thi hành xong gửi UBND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Sở Tư pháp để tổng hợp, tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thi hành dứt điểm.
- Đối với 03/48 bản án theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Văn bản số 915/VPCP-VI ngày 07/02/2024 của Văn phòng Chính phủ và kiến nghị của Bộ Tư pháp tại Báo cáo số 54/BC-BTP ngày 29/01/2024 về tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và kết quả thi hành án hành chính 2023) cụ thể:
1/ Bản án số 359/2022/HC-PT ngày 20/5/2022 của TAND cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh (Bà Phạm Thị Sen - Đà Lạt)
2/ Bản án số 19/2022/HC-ST ngày 27/7/2022 của TAND tỉnh Lâm Đồng (Bà Đỗ Thị Nguyệt - Lâm Hà)
3/ Bản án số 65/2022/HC-ST ngày 20/12/2022 của TAND tỉnh Lâm Đồng (Ông Nguyễn Văn Quốc - Đà Lạt)
UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có giải pháp tập trung thi hành dứt điểm và báo cáo tình hình, kết quả thi hành, các khó khăn vướng mắc để báo cáo Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01/6/2024[footnoteRef:3].  [3:  Ngày 31/5/2024 UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 121/BC-UBND về Kết quả thi hành án hành chính đối với 03 bản án của tỉnh Lâm Đồng theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nêu trên.
] 

3. Đánh giá chung 
Nhìn chung, các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính có hiệu lực pháp luật cơ bản được thi hành kịp thời, công tác thi hành án hành chính luôn được quan tâm chỉ đạo sâu sát, nhận thức của công chức của các cấp, các ngành trong thực hiện công tác tham mưu liên quan đến hoạt động tố tụng hành chính và thi hành án hành chính được nâng lên rõ rệt.
Bên cạnh kết quả đạt được, công tác thi hành án hành chính vẫn gặp một số khó khăn nhất định: nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, có nhiều văn bản pháp luật điều chỉnh chưa phù hợp với thực tế; người phải thi hành án phần lớn là UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện. Mặc dù UBND cấp huyện cũng rất quan tâm đến vấn đề tự nguyện chấp hành bản án hành chính, nhưng việc khôi phục lại quyền và lợi ích cho đương sự theo nội dung bản án, chủ yếu là liên quan đến lĩnh vực đất đai (thực hiện bồi thường, tái định cư, ban hành quyết định bồi thường…), do đó cần thực hiện nhiều trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, cần có nhiều thời gian mới thi hành xong bản án hành chính; một số trường hợp bản án hành chính phúc thẩm chưa được thi hành có nguyên nhân do bên phải thi hành án thực hiện thủ tục đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm; có trường hợp bản án đã thi hành xong nhưng chưa thực hiện thông báo kết quả thi hành án theo quy định tại Điều 6, Điều 12 Nghị định 71/2016/NĐ-CP...
Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo UBND cấp huyện và các sở, ban, ngành chủ động triển khai nhiều giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hành chính như tổ chức thực hiện công tác phổ biến Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của giám đốc/thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc đối với công tác thi hành án hành chính; tổ chức thi hành nghiêm túc và dứt điểm các bản án, quyết định của tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật bảo đảm thực hiện tốt hơn trách nhiệm của người đứng đầu trong vai trò là người phải thi hành án và vai trò là thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp của người phải thi hành án trong việc đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra và xử lý trách nhiệm đối với cấp dưới không chấp hành án hành chính theo đúng quy định của pháp luật. 
4. Khó khăn, vướng mắc
- Một số quy định của pháp luật về thi hành án hành chính chưa được quy định rõ ràng, cụ thể dẫn đến phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng trên thực tế như quy định về trình tự, thủ tục thi hành bản án hành chính có nội dung bác đơn yêu cầu khởi kiện quy định tại khoản 2 Điều 311 Luật Tố tụng hành chính năm 2015.
- Một số vụ việc khi thực hiện để thi hành bản án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc phải xin ý kiến của cấp trên hoặc phải chờ cơ chế, chính sách dẫn đến việc thi hành án bị kéo dài, nhất là các vụ việc thuộc lĩnh vực đất đai.
- Người phải thi hành án phần lớn là UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện. Mặc dù UBND cấp huyện cũng rất quan tâm đến vấn đề tự nguyện chấp hành bản án hành chính, nhưng việc khôi phục lại quyền và lợi ích cho đương sự theo nội dung bản án, chủ yếu là liên quan đến lĩnh vực đất đai (thực hiện bồi thường, tái định cư, ban hành quyết định bồi thường…), do đó cần thực hiện nhiều trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, cần có nhiều thời gian mới thi hành xong bản án hành chính.
Nguyên nhân
Nguyên nhân chủ quan
Trình độ, sự hiểu biết của người dân đối với công tác thi hành án hành chính ngày càng được nâng cao, nhận thức được quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong công tác thi hành án hành chính, tuy nhiên vẫn có trường hợp người dân hoặc chưa nhận thức được rõ quyền và lợi ích hợp pháp của mình hoặc cố tình khiếu nại, kiến nghị, phản ánh vượt cấp các vụ việc thi hành án hành chính.
Nguyên nhân khách quan
- Một số bản án, quyết định của Tòa án tuyên hủy quyết định hành chính mà không tuyên buộc thực hiện một nhiệm vụ công vụ nhất định đã phần nào gây lúng túng trong việc chấp hành án của bên phải thi hành án cũng như trong việc theo dõi kết quả thi hành án hành chính của các cơ quan thi hành án dân sự.
- Vụ việc phải thi hành mang tính chất phức tạp, liên quan đến trình tự, thủ tục theo quy định của hoạt động hành chính nhà nước do vậy cần có thời gian tổ chức thực hiện.
5. Đề xuất, kiến nghị
- Kiến nghị, đề xuất Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 334 Bộ luật Tố tụng hành chính 2015, theo hướng giảm thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm để hạn chế việc thực hiện khắc phục hậu quả đối với bản án đã thi hành.
- Kiến nghị Chính phủ có giải pháp tăng cường năng lực, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ quản lý, tham mưu nhằm nâng cao chất lượng, bảo đảm việc ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính tuân thủ đúng quy định của pháp luật, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu kiện như đất đai, xây dựng, xử lý vi phạm hành chính; chủ động kiểm tra, rà soát, xử lý kịp thời các sai phạm trong việc ban hành, thực hiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, coi công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên; giải quyết dứt điểm những vướng mắc của công dân, tổ chức đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan, người có thẩm quyền trong bộ máy hành chính nhà nước.
- Tăng cường công tác đối thoại liên quan đến khiếu nại, tố cáo về hành chính giữa cơ quan Nhà nước có thẩm quyền với Nhân dân và Toà án nhân dân trong công tác giải quyết án hành chính nhằm kịp thời phát hiện những thiếu sót trong công tác quản lý hành chính Nhà nước; xử lý những mâu thuẫn, tồn tại và giải quyết dứt điểm những trường hợp khiếu kiện hành chính.
Trên đây là báo cáo công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính 10 tháng năm 2024, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng kính gửi Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng tổng hợp chung./.
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